HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài 1. (3 điểm) 




Cho dãy số  thỏa mãn  và  với mọi 



Với mỗi , tìm công thức tính  theo 
Giải.

Ta có 	(3 điểm)
Bài 2. (3 điểm)
a) 


Cho hàm số  thỏa mãn  với mọi Tính 
b) 


Tìm tất cả các hàm số  thỏa mãn  với mọi 
Giải.

a) Từ giả thiết ta có 	(1 điểm)

	(0,5 điểm)



b) Giả sử  là hàm số thỏa mãn  với mọi  (1)



Từ (1) thay  bởi  ta được  (2) 	(0,5 điểm)

Từ (1) và (2) ta suy ra  	(0,5 điểm)


Suy ra . Thử lại ta thấy hàm số  thỏa mãn yêu cầu bài toán.	 (0,5 điểm)
Bài 3. (3 điểm) 

Cho tập hợp 



Đặt , , 
a) 
Tính số phần tử của tập hợp 
b) 
Tính số phần tử của tập hợp 
Giải.

a)   	(1 điểm)

Suy ra 	 (0,5 điểm)

b)  	(0,5 điểm)




, , ,  	(0,5 điểm)

Suy ra 	(0,5 điểm)
Bài 4. (3 điểm) 
a) 



Cho đa thức  có bậc 2 thỏa mãn  với  Tính 
b) 
Cho đa thức  có bậc 2023 thỏa mãn 


 với 

Tính 
Giải.

a) Đặt  Ta có 



Suy ra 	 (1,5 điểm)

b) Xét đa thức   (1)


Suy ra  có bậc 2024 và 

Suy ra  (2)	 (0,5 điểm)


Từ (1) và (2) ta suy ra  Suy ra 

Suy ra 	(0,5 điểm)

Suy ra 

Suy ra 	(0,5 điểm)


Bài 5. (4 điểm) 


Xét các số thực không âm   thỏa mãn 
Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức


Giải.
Tìm giá trị nhỏ nhất:
Cách 1. Áp dụng bất đẳng thức vectơ ta có 


(2,5 điểm)




Khi  thì  Vậy giá trị nhỏ nhất của  là  	(0,5 điểm)


Cách 2. Ta chứng minh  với mọi  Thật vậy


 đúng do 
Suy ra

	(2,5 điểm)




Khi  thì  Vậy giá trị nhỏ nhất của  là  	(0,5 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất:


Ta chứng minh  với mọi 
Thật vậy


      đúng do  

Suy ra  	(0,75 điểm)




Khi  thì  Vậy giá trị lớn nhất của  là  	(0,25 điểm)


Bài 6. (4 điểm) 









Cho tam giác nhọn  nội tiếp đường tròn  và  là một điểm thuộc cạnh  sao cho  Gọi  lần lượt là các điểm thuộc các cạnh  sao cho  là hình bình hành.





a) Gọi  là giao điểm của  và  Chứng minh  và 





b) Đường thẳng  cắt  tại hai điểm  Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác  tiếp xúc với  
Giải.
[image: ]


a) Theo định lý Menelaus, ta có  


Suy ra  Do vậy 	(1,5 điểm)


Từ đó  Suy ra 

Do vậy 	 (1 điểm)
Cách khác. Theo định lý Talét, ta có 

                     	(1,5 điểm)



Suy ra  và  Do vậy  	(1 điểm)


b) Ta có  Suy ra các tam giác  đồng dạng (c-g-c).



Suy ra  Do vậy  tiếp xúc 	 (1,5 điểm)
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